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	   ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NĂM 2025
Môn: Ngữ văn
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
-------------------------------------------



I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
NỬA CUỐI NĂM 2024, LA NINA GÂY MƯA LŨ DỒN DẬP, BÃO NHIỀU HƠN
VTV.vn - Theo dự báo, từ nay đến cuối năm thiên tai sẽ còn nghiêm trọng và cực đoan hơn khi chịu tác động của hiện tượng La Nina.
La Nina gây mưa lũ dồn dập nửa cuối năm
Từ đầu tháng 6 đến nay, liên tiếp nhiều đợt mưa lớn gây thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản ở các tỉnh vùng núi phía Bắc.
Trái ngược với El Nino gây ra nắng nóng, khô hạn, La Nina lại gây mưa nhiều. Ông Nguyễn Văn Hưởng (Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), cho biết, dự báo từ nay đến tháng 9/2024, ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 65 - 75%, có khả năng tiếp tục duy trì trạng thái La Nina trong các tháng cuối năm 2024 và đầu năm 2025.
	[image: Nửa cuối năm 2024, La Nina gây mưa lũ dồn dập, bão nhiều hơn - Ảnh 1.]
Lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm sẽ làm gia tăng hiện tượng mưa lũ cục bộ, nguy cơ cao gây sạt lở và lũ quét ở vùng núi. 
(Ảnh minh họa - Ảnh: Nhân dân)
	La Nina xuất hiện lại rơi đúng vào thời điểm mùa mưa ở khu vực Bắc Bộ cũng như miền Trung. Mùa mưa ở Bắc Bộ diễn ra khoảng từ tháng 7 - 9, còn ở miền Trung từ 9 - 11.
Trong mùa mưa, với tổng lượng mưa lớn, cao hơn trung bình nhiều năm từ 10 - 30% sẽ gây nguy hiểm. Lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm sẽ làm gia tăng hiện tượng mưa lũ cục bộ, nguy cơ cao gây sạt lở và lũ quét ở vùng núi, ngập úng đô thị.



Bão nhiều hơn trong nửa cuối năm
Về bão và áp thấp nhiệt đới, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, với tác động của El Nino tính đến thời điểm hiện tại, số lượng bão đang ít hơn so với trung bình; nhưng với sự xuất hiện của hiện tượng La Nina, số lượng bão sẽ nhiều lên.
"Chúng tôi dự báo trong khoảng từ nay đến cuối năm 2024 có khoảng từ 11 - 12 cơn bão/áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên khu vực Biển Đông và có khoảng một nửa trong số đó có khả năng tác động đến đất liền nước ta. Hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ tập trung vào nửa cuối mùa bão", ông Hưởng cho biết thêm.
Như vậy, nửa cuối năm sẽ là thời điểm mưa lũ dồn dập. Trước thiên tai, cảnh báo sớm, hành động sớm sẽ là điều vô cùng quan trọng để giảm nhẹ rủi ro. Với các thông tin dự báo sớm, ngay từ thời điểm này người dân cũng như các địa phương cần có sự chuẩn bị sẵn sàng để phòng tránh, ứng phó với mùa mưa - bão - lũ cực đoan.
                                              (VTV Online, Ban Thời sự, Thứ năm, ngày 11/07/2024) 
Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1 (0,5 điểm): Văn bản cho biết thông tin gì về thời tiết nửa cuối năm 2024?
Câu 2 (0,5 điểm): Xác định 01 dữ liệu sơ cấp, 01 dữ liệu thứ cấp được sử dụng trong văn bản.
Câu 3 (1,0 điểm): Việc cung cấp các thông tin trong văn bản trên có ý nghĩa như thế nào đối với người đọc?
Câu 4 (1,0 điểm): Nhan đề và nội dung văn bản có mối quan hệ với nhau như thế nào?
Câu 5 (1,0 điểm): Anh/chị hãy đánh giá mức độ chính xác, khách quan của các thông tin được sử dụng trong văn bản. 
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): Hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) bàn về trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc chung tay bảo vệ môi trường.
Câu 2 (4,0 điểm): Viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) phân tích nội dung và nghệ thuật của bài thơ sau: 
Áo cũ
Áo cũ rồi, mỗi ngày thêm ngắn
Chỉ đứt sờn màu bạc hai vai
Thương áo cũ như là thương ký ức
Đựng trong hồn cho mắt phải cay cay.

Mẹ vá áo mới biết con chóng lớn
Mẹ không còn nhìn rõ chỉ để xâu kim
Áo con có đường khâu tay mẹ vá
Thương mẹ nhiều con càng yêu áo thêm.

Áo đã ở với con qua mùa qua tháng
Cũ rồi con vẫn quý vẫn thương
Con chẳng nỡ mỗi lần thay áo mới
Áo dài hơn thấy mẹ cũng già hơn.

Hãy biết thương lấy những manh áo cũ
Để càng thương lấy mẹ của ta
Hãy biết thương những gì đã cùng ta sống
Những gì trong năm tháng trôi qua...
(1963, lớp 9H)
(In trong Lưu Quang Vũ*, thơ tình, NXB Văn học, 2002)
------------------
*Lưu Quang Vũ (1948-1988) là một cây bút tài năng để lại dấu ấn trong nhiều thể loại: thơ ca, văn xuôi và đặc biệt là kịch. Ông được mệnh danh là người tiên phong cho văn học đổi mới, nhất là ở thể loại kịch. Nhiều vở kịch của ông đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự và vẫn được công chúng nồng nhiệt đón nhận. Ông để lại một khối lượng đồ sộ với vô vàn các tác phẩm có giá trị, sống mãi với thời gian. 

……………………………Hết…………………………
(Học sinh không được phép sử dụng tài liệu. CBCT không giải thích gì thêm.)
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ĐÁP ÁN- HƯỚNG DẪN CHẤM 
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I












	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	[bookmark: _GoBack]Văn bản cho biết thông tin gì về thời tiết nửa cuối năm 2024?
Nửa cuối năm 2024, La Nina gây mưa lũ dồn dập, bão nhiều hơn.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời sai: 0,0 điểm.
	0,5

	
	2
	Xác định 01 dữ liệu sơ cấp, 01 dữ liệu thứ cấp được sử dụng trong văn bản:
Học sinh có thể chọn trong số các dữ liệu sau:
- Dữ liệu sơ cấp:  
+ Từ đầu tháng 6 đến nay, liên tiếp nhiều đợt mưa lớn gây thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản ở các tỉnh vùng núi phía Bắc.
+ Trong mùa mưa, với tổng lượng mưa lớn, cao hơn trung bình nhiều năm từ 10 - 30% sẽ gây nguy hiểm.
+ ...
- Dữ liệu thứ cấp:  
+ dự báo từ nay đến tháng 9/2024, ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 65 - 75%, có khả năng tiếp tục duy trì trạng thái La Nina trong các tháng cuối năm 2024 và đầu năm 2025.
+ với tác động của El Nino tính đến thời điểm hiện tại, số lượng bão đang ít hơn so với trung bình; nhưng với sự xuất hiện của hiện tượng La Nina, số lượng bão sẽ nhiều lên.
+...
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh chọn đúng được 01 dữ liệu thứ cấp, 01 dữ liệu sơ cấp được 0,5
- Học sinh chọn đúng được một trong 02 01 dữ liệu thứ cấp hoặc 01 dữ liệu sơ cấp được 0,25
- Học sinh trả lời sai đáp án: 0,0 điểm.
	0.5

	
	3
	Việc cung cấp các thông tin trong ngữ liệu trên có ý nghĩa:
- Giúp mọi người biết được tình hình thời tiết trong nửa cuối năm 2024 để có phương án phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra.
- Cho mọi người thấy hậu quả của biến đổi khí hậu và có ý thức, trách nhiệm trong việc chung tay bảo vệ môi trường.
- Tăng độ tin cậy của vấn đề, làm cho văn bản hấp dẫn, sinh động hơn.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời được ý 1: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời ý 2,3: 0,25 điểm/ý.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời không đạt yêu cầu: 0,0 điểm.
* Lưu ý: Học sinh có thể diễn đạt nhiều cách hợp lí, hiểu vấn đề là chấp nhận được.
	1,0

	
	4
	Nhan đề và nội dung văn bản có mối quan hệ: chặt chẽ, mật thiết
- Nhan đề: khái quát vấn đề được trình bày một cách ngắn gọn, tường minh và chính xác. 
- Nội dung văn bản triển khai cụ thể vấn đề.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 1,0  điểm.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời không đạt yêu cầu: 0,0 điểm.
* Lưu ý: Học sinh có thể diễn đạt nhiều cách hợp lí, hiểu vấn đề là chấp nhận được.
	1,0

	
	5
	Đánh giá mức độ chính xác, khách quan của các thông tin được sử dụng trong văn bản : các thông tin có mức độ chính xác, khách quan và độ tin cậy cao:
+ Nhận định của người viết dựa trên quan sát và phân tích kết quả khoa học.
+ Ý kiến trích dẫn là của người có uy tín, có trình độ chuyên môn sâu về thời tiết.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh đưa ra quan điểm và lập luận thuyết phục: 1,0  điểm.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời không đạt yêu cầu: 0,0 điểm.
	1,0

	II
	VIẾT
	6,0

	
	Câu 1: Hãy viết 1 đoạn văn ( 200 chữ) bàn về trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc chung tay bảo vệ môi trường.
	2,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn.
 Đảm bảo yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ ) của đoạn văn. Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng- phân- hợp, móc xích hoặc song hành.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc chung tay bảo vệ môi trường.
	0,25

	
	
	c. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau
- Lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp, kết hợp chặt chẽ lí lẽ và dẫn chứng trên cơ sỏ bảo đảm các nội dung sau: 
- Môi trường sống đang có nguy cơ bị đe dọa nghiêm trọng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sự an nguy của con người.
- Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của tất cả mọi người, trong đó tuổi trẻ là lực lượng nòng cốt, xung kích.
- Tuổi trẻ cần không ngừng nâng cao ý thức, hiểu biết về môi trường và những tác động của nó đến con người; cần có thái độ rõ ràng, cụ thể, đúng đắn đối với các hành vi phá hoại môi trường; có hành động thiết thực để chung tay bảo vệ môi trường.
	1,0

	
	
	d. Diễn đạt: Đảm bảo chính tả, dùng từ, ngữ pháp Tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0,25

	
	
	đ. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	
	Câu 2: 
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo dung lượng và bố cục của bài văn nghị luận.
Đảm bảo yêu cầu về bố cục và dung lượng  (khoảng 600) chữ của bài văn
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: phân tích, đánh giá bài thơ
	0,5

	
	
	c. Viết bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu:
 Lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp, kết hợp chặt chẽ lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Có thể triển khai theo hướng:
* Mở bài : Giới thiệu về tác giả Lưu Quang Vũ và bài thơ cần phân tích.
* Thân bài: phân tích bài thơ
- Về nội dung 
  + Hình ảnh áo cũ - một món đồ mang nhiều kỷ niệm từ thuở bé – gợi cho nhân vật trữ tình nhớ về kí ức gắn với tình yêu thương, bao bọc, chở che của mẹ.
  + Áo cũ cũng giúp nhân vật trữ tình cảm nhận được những vất vả, hy sinh… mà mẹ dành cho mình.
  + Bài thơ chứa đựng thông điệp sâu sắc về giá trị của tình mẹ và ý nghĩa của những điều bình dị trong cuộc sống.
- Về nghệ thuật
+ Thể thơ tự do; nhịp thơ linh hoạt
+ Ngôn từ giản dị, tinh tế, hình ảnh sinh động, giàu cảm xúc…
- Đánh giá chung
  + Bài thơ "Áo cũ"  là một tác phẩm văn học, là một câu chuyện về tình mẹ đầy cảm xúc và ý nghĩa, đồng thời truyền tải một thông điệp đầy ý nghĩa gửi tới người đọc về tình thương mẹ và những điều gắn bó xung quanh.
  + Bài thơ cũng thể hiện sự tài năng của nhà thơ.
* Kết bài: khái quát vấn đề 
	2,5
	

	
	
	d. Diễn đạt: Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng tư, ngữ pháp Tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0,25

	
	
	đ. Sáng tạo:
 Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận;cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng điểm I + II
	10,0



----------Hết---------
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